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ABSTRACT
China's Belt and Road Initiative (BRI) is a strategic project of the century born in the context of complicated changes in the world, the region as well as within China. This initiative has been having a great impact on the world. After 9 years of implementation, the issue related to BRI is still unclear. This article analyzes the factors affecting the birth of the "Belt and Road" initiative from international to domestic to have an overview, closely in many different aspects. From there, there is a view to contribute to properly understanding the BRI, consulting with the Party and State to have an appropriate policy response.
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TÓM TẮT
Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc là một dự án thế kỷ mang tầm chiến lược được ra đời trong bổi cảnh thế giới, khu vực cũng như nội tại Trung Quốc có nhiều chuyển biến phức tạp. Sáng kiến này đã và đang có những tác động lớn đến thế giới. Qua 9 năm triển khai, vấn đề liên quan đến BRI còn vẫn còn chưa sáng tỏ. Bài viết này phân tích những nhân tố tác động đến sự ra đời của sáng kiến “Vành đai và Con đường” từ quốc tế đến trong nước để có cái nhìn tổng quan, chặt chẽ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Từ đó có nhìn nhận góp phần tìm hiểu đúng về BRI, tham vấn với Đảng, Nhà nước để có phản ứng chính sách phù hợp.
Từ khóa: Giấc mộng Trung Hoa; ngoại giao Chiến lang; thế hệ lãnh đạo thứ năm; Vành đai và Con đường

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI đã chuyển biến phức tạp, đầy biến động. Để chứng tỏ tiềm lực, vị thế và những mục đích về chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao riêng, nhiều quốc gia đã lần lượt đưa ra những chiến lược, chính sách, sáng kiến khác nhau như sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ, chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ… những chiến lược, chính sách, sáng kiến này đã và đang tác động đến thế giới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các quốc gia cường quốc. BRI được xem là sáng kiến mang tầm chiến lược ra đời dưới sự lãnh đạo của thế hệ thứ năm đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm hay còn gọi là song bách để hướng đến giấc mộng Trung Hoa. Sáng kiến này ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt, chịu sự tác động của các nhân tố quốc tế và nội tại khác nhau.

Theo quan điểm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, sáng kiến này không chỉ ảnh hưởng tích cực đối với an ninh, phát triển và thịnh vượng của Trung Quốc, mà còn giúp Trung Quốc khẳng định và xác lập một vị thế mới ở khu vực và thế giới. Trung Quốc xác định BRI là một chiến lược trọng điểm quốc gia, là một bộ phận quan trọng trong chiến lược trỗi dậy hòa bình, nên Trung Quốc đẩy mạnh triển khai thực hiện cả ở trong nước và ngoài nước một cách quyết liệt, tổng thể, toàn diện, từ đó từng bước định hình khuôn khổ và cơ chế hóa BRI.

Với vai trò là mắt xích quan trọng trong BRI, nhất là trong Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI, vì thế thông qua nhiều hướng khác nhau, Trung Quốc luôn tìm cách lôi kéo Việt Nam tham gia tích cực vào BRI, từ đó tạo ra hình mẫu để tiếp tục thúc đẩy các nước khác trong ASEAN tham gia vào. Bởi hiện nay một số nước trong khu vực vẫn lo ngại việc tham gia sẽ mang lại nhiều rủi ro, đặc biệt là về kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam và Trung Quốc đang có những bất đồng, tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ nên việc triển khai BRI tại Việt Nam có nhiều nghi ngờ và thách thức. Là hai quốc gia láng giềng cũng như nhiều điểm tương đồng về văn hóa và do Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực, do đó cũng chịu tác động lớn từ BRI. Sáng kiến này mang lại thời cơ, cũng là thách thức đối với Việt Nam, nhất là mặt kinh tế.

Điều này đòi hỏi Việt Nam phải nghiên cứu, xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về BRI của Trung Quốc, từ đó đưa ra đối sách phù hợp trong tham gia chiến lược này nhằm tận dụng tối đa thời cơ, không để bị tụt lùi so với xu thế chung của thế giới, khu vực, đồng thời khắc phục nguy cơ, thách thức mà chiến lược này có thể mang lại, góp phần quan trọng nhằm duy trì ổn định và phát triển đất nước. Việc nghiên cứu, đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện về sự ra đời của BRI có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cấp thiết. Trong đó việc xem xét các nhân tố tác động đẫn dến sự ra đời của BRI là vấn đề cần làm rõ hơn nữa để hiểu rõ nội dung, bản chất, xu hướng vận động của BRI trong thời gian tới.
2. NỘI DUNG

.2.1. Quá trình hình thành sáng kiến “Vành đai và Con đường”

Sau 43 năm cải cách và mở cửa nền kinh tế từ năm 1978, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn, đặc biệt là đã vượt mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ vào năm 2010. Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào năm 2012 đã đánh dấu bước phát triển mới của Trung Quốc. Mục tiêu quan trọng trong giai đoạn phát triển mới này là đưa trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới với khẩu hiệu Giấc mộng Trung Hoa và hướng tới phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đề ra một số chủ trương, đường lối điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển, trong đó trọng tâm là BRI.

Với phương châm Ngoại giao nước lớn là then chốt, Ngoại giao láng giềng là hàng đầu, Ngoại giao với các nước đang phát triển là cơ sở, Ngoại giao đa phương là vũ đài quan trọng, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình đang hướng tới mục tiêu nâng cao vai trò và mở rộng tầm ảnh hưởng của cường quốc ra thế giới. Về lĩnh vực đối ngoại, có thể thấy rằng có một sự thay đổi rõ rệt là Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn giấu mình chờ thời sang trỗi dậy và quyết đoán hơn trong các vấn đề mang tầm cỡ quốc tế. Với những động lực trên BRI được đề xuất lần đầu trong chuyến thăm Kazhastan vào tháng 9/2013 và Indonesia vào tháng 10/2013. Thông qua quá trình thực hiện sáng kiến, về phía Trung Quốc đã có nhiều thay đổi định nghĩa ban đầu năm 2013 là Một vành đai, Một con đường (One Belt, One Road – OBOR) thành Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative) vào năm 2016. Tuy nhiên bản chất vẫn là sự kết hợp giữa hai thành tố là Vành đai kinh tế con đường tơ lụa (SREB) Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI (MSR).

Từ khi hình thành đến nay, ý tưởng về BRI được phát triển với việc đưa vào nghị quyết, văn bản, chương trình nghị sự, hợp tác và được đề cập chính thức vào văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX vào năm 2017. Trung Quốc đang nỗ lực và quyết tâm đưa sáng kiến này phát triển thành chiến lược mang tầm quốc tế. Thống kê của Refinitiv cho thấy tính đến giữa năm 2020, đã có 2.600 dự án trị giá hơn 3.700 tỉ USD liên quan đến BRI.1 Theo đó, sáng kiến này đã và đang tác động nhiều mặt đối với thế giới, trong đó có Việt Nam.
2.2. Các nhân tố tác động dẫn đến sự ra đời sáng kiến “Vành đai và Con đường”

BRI được đề cập và hiện thực hóa trong bối cảnh thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc đang tìm cách đưa ra những chính sách đối nội, đối ngoại và kế hoạch phát triển mới. Do đó, sáng kiến này từ khi ra đời gắn liền mục tiêu chung và những tác động bởi các nhân tố quốc tế, trong nước khác nhau.
2.2.1. Nhân tố quốc tế dẫn đến sự ra đời của sáng kiến “Vành đai và Con đường”

Nhân tố quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình chính sách của Trung Quốc, hoạch định những chiến lược mang tầm quốc tế để thích ứng cũng như đối đầu với dòng chảy chính trị thế giới. Bởi những chuyển động không ngừng của tình hình đó, đã tác động cho việc hình thành BRI, cụ thể bởi ba lý do sau:

Thứ nhất, thế giới đang có những biến đổi sâu sắc, phức tạp, xuất hiện sự cạnh tranh chiến lược mới giữa các nước lớn trên phạm vi thế giới và khu vực

Bước vào thế kỷ mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng trước tình hình quốc tế đan xen phức tạp. Thế giới ngày nay đang có những thay đổi sâu sắc nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc; những nhân tố không thể dự đoán, không ổn định tăng lên rõ rệt, sự nghiệp hòa bình và phát triển thế giới đứng trước những thách thức rõ rệt.2 Xét một cách tổng thể, hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại, là dòng chảy chính, giữ vai trò chủ đạo, chi phối mọi lĩnh vực của đời sống chính trị quốc tế, bởi nó phù hợp với ý chí, nguyện vọng chung của các quốc gia, dân tộc và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực vẫn luôn có nhiều biến đổi và tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường, vận động, biến đổi không theo quy luật. Xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn. Thể chế đa phương toàn cầu và luật pháp quốc tế đang đứng trước những thách thức to lớn. Trào lưu dân chủ hóa đời sống chính trị cùng sự hợp tác ngày càng hiệu quả hơn của các tổ chức khu vực và liên kết khu vực... đã mở ra một kỷ nguyên đa phương trong mọi hoạt động của thế giới ngày nay. Trong khi đó, cuộc chơi cạnh tranh thỏa hiệp có sự tham gia của Trung Quốc nhằm xác lập vị thế quyền lực giữa các nước lớn đã ngày càng bộc lộ gay gắt. Đồng thời, các nền kinh tế mới nổi, các nước vừa và nhỏ cũng tìm cách gia tăng vai trò trong các thể chế hợp tác an ninh, kinh tế, tài chính mới.
Chính sách xoay trục Châu Á của Mỹ đã làm ảnh hưởng đến vị thế của Trung Quốc. Chính sách này nhận được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là các nước Châu Á, điều này khiến Trung Quốc cảm thấy bị khiêu khích và dẫn đến nguy cơ xung đột về chính trị, kinh tế, cả quân sự. Ngược lại, khi các nước Châu Á không hưởng ứng chiến lược này của Mỹ, Trung Quốc có thể gia tăng các hoạt động độc tôn của mình. Vì thế các nước Châu Á duy trì mối quan hệ với Mỹ để kìm chân Trung Quốc. Bởi sự lớn mạnh về quân sự, kinh tế với lối ngoại giao Chiến lang làm cho các nước lo lắng với số phận của mình và nguy cơ bị nước Mỹ bỏ rơi. 

Khi mục đích cơ bản và lâu dài của chính sách này là đưa các nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản do Mỹ đứng đầu; khôi phục vị thế vai trò siêu cường duy nhất của Mỹ và làm bá chủ thế giới. Do đó, Trung Quốc cảm thấy bị chắn đường trong việc thực hiện mưu đồ bá chủ. BRI là chìa khóa mở ra cánh cửa ra biển lớn, giúp Trung Quốc đối đầu với kẻ ngáng đường đầy hùng mạnh này.
Bên cạnh đó, vai trò của tứ hóa ngày càng phát triển, thúc đẩy Trung Quốc hành động. Tứ hóa trên thế giới đã và đang tiếp tục phát triển, thúc đẩy sự kết nối, liên kết khu vực và các quốc gia với mục đích phát triển nền kinh tế theo hướng kinh tế tri thức, hiện đại hóa đất nước. Thế nên, đây là động lực thôi thúc Trung Quốc phải có bước đi mang tầm chiến lược rộng lớn để bắt kịp xu thế của thế giới.

Trên thế giới, xuất hiện cục diện nhị nguyên: kinh tế dựa vào Trung Quốc, an ninh dựa vào Mỹ. Sự thay đổi trong cục diện chính trị Đông Á và tình hình an ninh của Trung Quốc phải đối mặt có sự thay đổi liên tục. Với sự trỗi dậy của Trung Quốc làm cho kết cấu khu vực Đông Á có xu thế đi theo lưỡng cực hóa. Việc Mỹ trở lại, dấn thân sâu vào khu vực Châu Á, Thái Bình Dương đồng thời tiếp tục chiến lược tái cân bằng khiến khu vực này hình thành cục diện nhị nguyên. Sự tồn tại tình thế này dẫn đến việc bất lợi cho hợp tác an ninh ở khu vực Đông Á của Trung Quốc.

Với sự thay đổi trật tự toàn cầu, cạnh tranh địa chính trị ngày càng trở nên gay gắt. Quyền lực trong hệ thống quốc tế mang tính tương đối và luôn dịch chuyển. Một thực tiễn chính trị quốc tế khó có thể phủ nhận là sức mạnh kinh tế là yếu tố then chốt quyết định sức mạnh tổng hợp và vị thế địa chính trị của quốc gia, khu vực trong quan hệ quốc tế cũng như trong định hình trật tự quốc tế, khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc đã chứng tỏ khả năng đáng kinh ngạc về hoạch định về huy động nguồn lực tổng thể quốc gia cho thực hiện các chiến lược, sách lược với những mục tiêu trong kinh tế, quân sự, ngoại giao. Trật tự thế giới sau chiến tranh phụ thuộc vào ba yếu tố: các liên minh của Mỹ, vị thế thống trị trên biển không thể thách thức của Mỹ, cán cân quyền lực tương đối ổn định. Tuy nhiên điều này đang bị thách thức ngày càng tăng từ phía Trung Quốc.

Thứ hai, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008; vấn đề nợ công Châu Âu và nền kinh tế thế giới chuyển biến phức tạp
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào những năm 2008 và các dư chấn của nó đã gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế phương Tây, đặc biệt là Mỹ, EU. Thực tế cho thấy, các nền kinh tế này đã liên tục đối mặt với suy thoái, khủng hoảng tiền tệ, làm giảm nghiêm trọng sức tiêu dùng trong nước của khu vực này. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trở nên lan rộng đã làm cho các nền kinh tế lớn trên thế giới gặp không ít khó khăn, trong đó có Trung Quốc.

Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu bắt đầu từ nửa sau năm 2009 với sự gia tăng mức nợ công của nhóm PIIGS (Bồ Đào Nha, Ireland, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha). Hy Lạp là quốc gia đầu tiên bước vào vòng xoáy này, với việc mức thâm hụt ngân sách đạt tới 13,6% GDP.3 Đây là kết quả của một quá trình thực hiện chính sách tài khóa không bền vững nhằm kích thích kinh tế sau suy thoái toàn cầu cuối năm 2007. Những con số chính thức về thâm hụt ngân sách và nợ công Hy Lạp là một cú sốc lớn đối với giới đầu tư. Mặc dù chính phủ Hy Lạp đã đưa ra những kế hoạch nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2010 xuống chỉ còn 8,7% bằng cách các biện pháp giảm chi tiêu công và tăng thuế từ 19 lên 21%, nhưng các nhà đầu tư vẫn nghi ngờ khả năng thanh toán của quốc gia này.3
Sau 2008, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế đã khiến sự phát triển của Trung Quốc gặp phải những khó khăn nghiêm trọng.4 Cùng với đó, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu cũng tác động lên nhóm các quốc gia đang phát triển, trong đó có Trung Quốc. Sự sụt giá của đồng Euro làm cho giá trị xuất khẩu của các quốc gia này sụt giảm, dẫn đến suy giảm kinh tế. Bên cạnh đó, những diễn biến này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc khi phương Tây và Mỹ là thị trường tiềm năng cho hàng hóa Trung Quốc. Chính vì thế, nó gây nên tình trạng thừa hàng hóa trong nước ở Trung Quốc do không xuất khẩu được, đặt nền kinh tế nước này vào tình trạng đình trệ sản xuất. Đứng trước thực trạng này, Trung Quốc buộc phải có thay đổi phương thức phát triển để ứng phó.

Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc dẫn đến khoảng cách chênh lệch sức mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc dần thu hẹp lại. Khoảng cách này còn bị thu hẹp nhiều hơn từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009 khi Trung Quốc không bị tác động, ảnh hưởng nhiều, còn Mỹ bị suy yếu tương đối. Với sự chuyển dịch như vậy, cấu trúc an ninh - chính trị khu vực đang có xu hướng chuyển sang hình thái hai cực. Chính sự thay đổi cấu trúc quyền lực này đã làm cho Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn cùng ước muốn một vị trí xứng tầm trong khu vực và thế giới.

Thứ ba, khu vực Châu Á – Thái Bình dương đang diễn ra quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ

Việc hợp tác toàn cầu nhiều tầng nấc, nhiều lĩnh vực được mở rộng. Trong đó đặc biệt là sự phát triển các định chế quan hệ hợp tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mà ASEAN được coi là nhân tố trọng tâm: như các cơ chế ASEAN +, RCEP, cộng đồng Đông Á, cũng buộc Trung Quốc phải cân nhắc điều chỉnh chiến lược phát triển của mình qua BRI. Thời gian gần đây, các FTA thế hệ mới đã và đang vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới, và về cơ bản sẽ làm thay đổi cơ cấu kinh tế toàn cầu và phương thức hoạt động, chuyển động của nền kinh tế. Trong khi đó, thực tế cho thấy rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thương mại quốc tế là những động lực duy nhất giữ nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Do đó, nếu ngành xuất khẩu tiếp tục ế ẩm, thì nó sẽ tác động đến kinh tế nước này, dẫn đến nguy cơ sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này dẫn đến rất nhiều hệ lụy về kiểm soát nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc.
Hơn nữa, liên kết khu vực đang nổi lên cùng với thế và lực mới, cũng như tương tác quyền lực nước lớn, Trung Quốc đang ngày càng có nhu cầu mở rộng và sâu sắc hóa các hoạt động đối ngoại, giao lưu kinh tế. Thông qua các hình thức hợp tác đa phương giúp Trung Quốc tìm kiếm mục tiêu kinh tế, vừa giúp tăng cường thúc đẩy hình thức liên kết mới, để mở rộng ảnh hưởng của mình. Để có thể triển khai được các mục tiêu này, rõ ràng Trung Quốc cần một khuôn khổ chiến lược như BRI. Từ đó Trung Quốc có thể hướng tới cục diện đối ngoại mở cửa toàn diện, thông qua hợp tác trên bộ và hải dương, nhằm thúc đẩy và củng cố việc trao đổi kinh tế liên khu vực.

Bên cạnh đó, nhu cầu về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng là rất cấp thiết: theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu McKensey vào năm 2016 thì mỗi năm các nước trên thế giới đầu tư hơn 2500 tỷ USD vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng như giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, nước sạch. Trong giai đoạn 2016 – 2030, ước tính thế giới cần đầu tư 3300 tỷ USD/năm cho hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan đến kinh tế để hỗ trợ tăng trưởng theo kỳ vọng, tương đương với 3.8 % GDP toàn cầu. Trong đó các nước mới nổi chiếm tới 60% nhu cầu đầu tư này. Nhưng cùng với sự suy giảm mức tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển, làm cho vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng ngày càng suy giảm. Điều này gây nguy cơ thiếu hụt về vốn ngày càng tăng với quy mô 350 tỷ USD/ năm.5 Với BRI, nó có thể được giải quyết phần nào qua cơ chế hợp tác song phương, đa phương.

Những nhân tố quốc tế trên chính là động lực để Trung Quốc hình thành, phát triển, đẩy mạnh triển BRI. Biến nó trở thành một đại chiến lược bao trùm cả đối nội lẫn đối ngoại lớn nhất và quan trọng nhất của Trung Quốc kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tới nay.

2.2.2. Nhân tố trong nước tác động đến sự ra đời của sáng kiến “Vành đai và Con đường”

Bên cạnh nhân tố quốc tế, nhân tố trong nước cũng đã hối thúc Trung Quốc hành động để giải quyết những vấn đề nội tại tồn tại lâu nay. Song song đó cũng củng cố và tăng cường quyền lực của thế hệ lãnh đạo thứ năm trước những thách thức trong nước, bao gồm bốn nhân tố, cụ thể như sau:

Thứ nhất, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc có tiềm năng cạnh tranh vị trí siêu cường hàng đầu của Mỹ trong thời gian tới
Với nền kinh tế phát triển thần kỳ, sau hơn 35 năm cải cách và mở cửa với tốc độ phát triển nhanh, Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp và đô thị hóa, đạt mức thu nhập trung bình, vai trò và vị thế của quốc gia được gia tăng, từng bước có được tiếng nói trong việc định hình các khuôn khổ, quy tắc kinh tế, văn hóa, chính trị của thế giới và khu vực. Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc còn làm cho lợi ích chung của nhân loại được nâng lên khi Trung Quốc tham gia vào hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Theo Cục Thống kê Trung Quốc, từ năm 2011 cho tới năm 2014, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã đóng góp tới hơn ¼ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Từ khi cải cách mở cửa năm 1978, GDP Trung Quốc đã tăng gấp 15 lần (đạt 10.357 tỷ USD), sản lượng sản xuất công nghiệp tăng 20 lần, kim ngạch thương mại tăng 100 lần, đã biến Trung Quốc từ một công xưởng thế giới thành một nhà máy của tri thức.6 Do đó thời kỳ im lặng chờ thời , trỗi dậy hòa bình do Đặng Tiểu Bình đề ra từ thập kỷ 1990 đã kết thúc, và hiện nay, nước này đã chuyển sang giai đoạn mới thực hiện ngoại giao nước lớn, chủ động đề xuất sáng kiến mới, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến khu vực và thế giới.

Nền quốc phòng Trung Quốc ngày nay ngày càng lớn mạnh. Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư cho quốc phòng trở thành cường quốc quân sự khu vực. Hiện nay, về sức mạnh quân sự, Trung Quốc được đánh giá là một trong số quốc gia hàng đầu trên thế giới. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang phấn đấu trở thành lực lượng thống trị khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách tăng cường sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Đài Loan và các tranh chấp quốc tế ở Biển Đông. Tập Cận Bình đã tập trung thực hiện những thay đổi lớn về mặt cơ cấu. Những cải cách quan trọng nhất của ông bao gồm việc sáp nhập các vùng tác chiến, cắt giảm mạnh về nhân sự và cải thiện hợp tác dân sự - quân sự. Với sự đầu tư ngân sách quốc phòng lớn (290 tỷ USD năm 2021),7 ngân sách liên tục tăng do sự bùng nổ  về kinh tế.
Trung Quốc ngày càng thể hiện vai trò cường quốc trong khu vực và trên thế giới, mong muốn tăng cường tầm ảnh hưởng ra bên ngoài. Nhân tố này được coi là mấu chốt, cực kỳ quan trọng trong phương hướng đổi mới và điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu cốt lõi của nước này là trở thành cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Với chủ trương trỗi dậy hòa bình, Trung Quốc từ chỗ bị cộng đồng quốc tế cô lập sau sự kiện Thiên An Môn đã dần vươn lên trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc định hình hệ thống chính trị, an ninh quốc tế trong thế kỷ XXI. Hiện nay, Trung Quốc đã xác lập được ảnh hưởng của mình ở tầm toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. 
Từ khi chính quyền Obama thực hiện chính sách xoay trục Châu Á vào năm 2011, Trung Quốc cảm thấy mối đe dọa tiềm tàng từ Mỹ và phương Tây trong nỗ lực kìm hãm sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Sự ảnh hưởng này sẽ tác động không nhỏ tới việc thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc khu vực và quốc tế cũng như tăng cường sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Do vậy để thực hiện thành công Giấc mộng Trung Hoa, Trung Quốc buộc phải điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển để tạo thế cân bằng và tìm kiếm cơ hội khuếch trương tên tuổi bằng BRI.

Thứ hai, Trung Quốc điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới từ sau Đại hội XVIII; cạnh tranh quyết liệt toàn diện với Mỹ trên phạm vi toàn cầu

Các điều chỉnh nhằm hiện thực tư tưởng giấc mộng Trung Hoa. Đây có thể hiểu là một khát vọng về việc mở rộng lãnh thổ và tầm ảnh hưởng, cũng như hiện thực hóa trở thành siêu cường. Ngày 29/11/2012, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình vừa được bầu đã đưa ra khái niệm giấc mộng Trung Hoa với mong muốn thực hiện thành công việc khôi phục, chấn hưng huy hoàng cho dân tộc Trung Hoa, đó là giấc mơ lớn nhất thời kỳ cận đại và còn cho rằng giấc mộng này sẽ thành hiện thực.

Nhìn ở một góc độ khác, theo các học giả, cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc, giấc mộng Trung Hoa gắn với hai mục tiêu 100 năm (Song Bách) đầy tham vọng. Mục tiêu 100 năm thứ nhất là trở thành xã hội khá giả toàn diện vào năm 2021, tức là đúng 100 năm kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu 100 năm thứ hai là hiện đại hóa Trung Quốc, phấn đấu đến năm 2049, đúng 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tức Trung Quốc sẽ trở thành nước phát triển toàn diện và đầy đủ. Vì vậy nó thúc đẩy chính quyền Trung Quốc, đứng đầu là Tập Cận Bình thực hiện cải cách toàn diện, đưa ra những phương hướng phát triển mới để vươn tới mục tiêu đặt ra.
Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách đối ngoại mới. Từ lúc Trung Quốc lớn mạnh thành cường quốc khu vực và quốc tế trào lưu tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc cực đoan có dịp trỗi dậy. Kể từ đại hội XVIII, Trung Quốc đặc biệt đầu tư vào việc xây dựng vai trò cường quốc khu vực và thế giới. Trong những năm gần đây, công tác đối ngoại của Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vị trí, vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế và góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đất nước, củng cố quốc phòng - an ninh của nước này. Để tiếp tục duy trì thành quả đạt được, chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX đã có những thay đổi nhất định với những ưu tiên hàng đầu là ngoại giao nước lớn và ngoại giao láng giềng nhằm tạo môi trường quốc tế thuận lợi để thực hiện Giấc mộng Trung Hoa. Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX tác động đa chiều tới tình hình quốc tế nói chung và cục diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Theo đó, Trung Quốc đưa ra nhiều sáng kiến đối ngoại nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế. Do đó có thể coi BRI là công cụ để Trung Quốc tiến hành việc hỗ trợ thực hiện một loạt chính sách đối ngoại mới như: ngoại giao láng giềng, vấn đề Biển Đông, đại khai phá miền tây…. gắn với hai mục tiêu một trăm năm.
Thứ ba, Trung Quốc đẩy mạnh điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế

Đến năm 2010 đã vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế có tổng lượng lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Thế nhưng với thành tựu đó, kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thể vượt qua được giới hạn của một nền kinh tế đang phát triển, vì chất lượng của nền kinh tế còn thấp. GDP bình quân đầu người không cao (năm 2014 mới đạt khoảng 7.400 USD/năm), những vấn đề và khó khăn trong tầng sâu của nền kinh tế vẫn chưa giải quyết được, nhất là kết cấu kinh tế chưa hợp lý, tăng trưởng kinh tế chưa hài hòa với phát triển xã hội và thiếu bền vững.

Đối mặt với tình trạng trên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra chiến lược phát triển mới đối với nền kinh tế. Những thay đổi về chiến lược phát triển kinh tế và mô hình tăng trưởng của Trung Quốc đã được đưa ra tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII vào cuối năm 2012 và sau đó các nội dung cụ thể đã được đưa ra tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 3 (khóa 18) vào cuối năm 2013, cụ thể hóa theo Nghị quyết Trung ương 3. Về căn bản, chiến lược phát triển mới của Trung Quốc được triển khai theo hai hướng chính: Một là, cải cách theo hướng thị trường nhiều hơn, tức là giảm bớt các can thiệp và các quy định của nhà nước đối với nền kinh tế và gia tăng vai trò của thị trường bao gồm việc loại bỏ các kiểm soát giá cả, thúc đẩy hình thành và hoàn thiện các thị trường, giảm thiểu sự độc quyền của kinh tế thị trường. Hai là, áp dụng mô hình phát triển mới có tính bền vững cao hơn, ít ô nhiễm hơn, chấp nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hội nhập kinh tế quốc tế theo những quy định mới.

Thứ tư, các nhân tố nội tại Trung Quốc cần được giải quyết, khắc phục, đòi hỏi giới cầm quyền phải hành động

Sự đổi mới và cải cách chính trị của Trung Quốc đã và đang diễn ra quyết liệt. Kể từ năm 1978, vấn đề đổi mới và cải cách chính trị không ngừng được nêu ra thảo luận nhằm tìm giải pháp cho việc làm thế nào để đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách trong nước. Qua nghiên cứu cái tài liệu, văn kiện của Trung Quốc cho thấy, đã có nhiều đề xuất khác nhau về đột phá khâu cải cách hệ thống chính trị như: cải cách chế độ công vụ viên; cải cách chế độ đại biểu nhân dân, chế độ bầu cử; cải cách tư pháp; cải cách thông tin truyền thông.8 Các cải cách trên đã góp phần vào việc điều chỉnh tư duy chiến lược, phát huy vai trò tích cực, tác động đến điều chỉnh chiến lược, dẫn đến sự ra đời của các sáng kiến, chính sách quan trọng, trong đó có BRI.

 Phong trào dân chủ hóa xuất hiện ngày càng nhiều và nở rộ tại Trung Quốc, đặc biệt là các khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ, khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Nội Mông và các vùng khác, do các nhóm chống đối chính phủ mà theo chính quyền Trung Quốc là có sự hậu thuẫn của nước ngoài. Mức độ bất bình đẳng ở Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến triển vọng dân chủ ở đây. Những hoạt động chống đối đó làm dấy lên lo ngại đối với chính quyền Bắc Kinh. Một trong những lý do cốt lõi của vấn đề trên là do sự mâu thuẫn trong chính sách phát triển kinh tế đối với từng khu vực, sự đối lập kinh tế Đông – Tây. Do đó Đại hội XVIII cần giải quyết và BRI như một giải pháp góp phần làm giảm nguy cơ phản ứng từ các nhóm dân tộc thiểu số, các lực lượng nổi dậy khắp đất nước.

Với những tác động thúc ép của các nhóm lợi ích, cụ thể là các công ty Trung Quốc và các ông chủ lớn đang đóng vai trò định hình các chính sách lớn của nước này. Quá trình bành trướng ra nước ngoài và gia tăng ảnh hưởng của các công ty này lên chính sách đối ngoại và cải cách đang làm xói mòn nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác của Liên Hiệp Quốc. Sự ảnh hưởng của nhóm lợi ích ở Trung Quốc là rất lớn. Do vậy, trong bối cảnh đó, Trung Quốc thực hiện nhiều động thái can thiệp, thể hiện những ảnh hưởng lớn từ các nhóm lợi ích trong việc nước này tiến hành điều chỉnh chính sách, trong đó có góp phần làm hài hòa các nhóm lợi ích. 

Với sự tồn tại của ba không đã thúc đẩy hình thành BRI. Trong hơn ba thập niên phát triển nóng của kinh tế Trung Quốc, trở thành đầu tàu kinh tế Châu Á, cường quốc thứ hai thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển đó đã gây nên những bất ổn nhất định như bất bình đẳng và phát triển thiếu bền vững. Vì vậy đòi hỏi đến sự phát triển mở rộng và ổn định, hiệu quả hơn, đòi hỏi giải quyết vấn đề phát triển thiếu cân bằng, thiếu phối hợp và không bền vững, đó là một nội dung quan trọng đặt ra mà mục tiêu sáng kiến này đề cập.

Cùng với đó, các mâu thuẫn trong lòng xã hội đã và đang diễn ra gay gắt. Đó là mâu thuẫn trong bước đi, cách thực hiện công cuộc chống tham nhũng đả hỗ, diệt ruồi, mâu thuẫn về hệ lụy phát triển đất nước, chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, vùng ven biển – vùng nội địa, đặc biệt như trên đã đề cập là vấn đề Đông – Tây, giữa công nghiệp với nông nghiệp, các vấn đề chống đối ở Tây Tạng, Tân Cương, vấn đề việc làm – thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, già hóa dân số, phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, văn hóa – xã hội, người nhập cư và người yếu thế trong xã hội,…. Đây là hệ quả của sự phát triển quá nóng của hơn ba thập kỷ qua sau chính sách đổi mới năm 1978. Quá trình phát triển đó đã gây nên những xung đột lợi ích giữa các nhóm, các giai tầng và dân tộc, nó gây ra tình trạng bất ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, kìm hãm phát triển kinh tế Trung Quốc. 

Ngoài những nhân tố trên, thời gian qua Trung Quốc còn đối mặt với những vấn đề nổi cộm khác như chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, khủng bố, ly khai dân tộc…Những vấn đề này đang trỗi dậy và có xu hướng lan rộng. Nguyên nhân chủ yếu cũng được cho là do sự phát triển thiếu công bằng, không hài hòa, thiếu bền vững kể từ sau khi nước này thực hiện cải cách, mở cửa với việc thực thi chiến lược phát triển thiếu bền vững gây nên. Vì thế, để từng bước giải quyết, chính phủ Trung Quốc đã đề ra những cải cách mang tính toàn diện được trình bày trong Báo cáo chính trị và văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII, nhằm từng bước thực hiện chiến lược và phương thức phát triển mới, có xu hướng công bằng, bền vững, chú trọng hơn tới chất lượng để giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội đó, BRI ra đời.
3. KẾT LUẬN
BRI – một sản phẩm của Tập Cận Bình ra đời năm 2013 đánh dấu dấu ấn thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc. Sáng kiến này được ra đời từ sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội đánh dấu một bước chuyển chiến lược, thay đổi sâu sắc tư duy lý luận và con đường phát triển đất nước, từ đó đưa ra những điều chỉnh phương thức phát triển mới. BRI khai sinh với hoàn cảnh đặc biệt khi trong nước và quốc tế có những chuyển biến liên tục và hết sức phức tạp các yếu tố đan xen nhau, làm thúc đẩy hành động từ các nhà lãnh đạo. Cùng với sự phát triển, biến đổi tình hình ASEAN cũng như thế giới, BRI tiếp tục chuyển động, thay đổi không ngừng, đặc biệt là Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX vào nửa cuối năm 2022 hứa hẹn mang lại nhiều thách thức mới. Cùng với đó tình hình chiến sự giữa Nga – Ukrane, kế hoạch Một Châu Âu kết nối toàn cầu, sự phản ứng chính sách từ các nước, Covid 19…đã làm cho BRI gặp không ít những khó khăn, thách thức. Thời gian tới cần phải nghiên cứu vấn đề này một cách chuyên sâu, toàn diện để có cái nhìn bao quát, thúc đẩy hành động đúng hướng, đón đầu xu thế khu vực và thế giới. 
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